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I
Thành phố Thái 

Nguyên

1

Viện nghiên cứu và 

PTLN

(Trường Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên)

Trần Thị Thu Hà  

Viện trưởng

Số 87/QĐ-ĐHTN 

ngày 16/01/2015 

của Đại học Thái 

Nguyên

Xóm 10, xã 

Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên

0981265899 x 3 x x

 Keo tai tượng, 

Lim xanh, Lát 

hoa....

2
Công ty CPTM và 

CBNLS Quyết Thắng

Dương Trung Hiếu

Giám đốc

GPKD số 

4600434895

Xã Quyết 

Thắng, TP Thái 

Nguyên

0983753356 x 1,3 x

Keo tai tượng, 

Giổi xanh, Lim 

xanh, Mỡ...

3
Trạm CGKTGCT 

NLN Gia Sàng

Nguyễn Kim Đương

Trạm trưởng
Trạm trưởng Nữ 0348463994 P 0,6 P

II Huyện Đại Từ

1 Hộ  Hứa thị Nga Hứa thị Nga 17G 8004120 
Xóm Khưu 1 xã 

Phục Linh
0972998313 x 0,25 x Keo tai tượng

2
Hộ Nguyễn Đình 

Nguyên
Triệu thị Oanh 17G 8002251 

Xóm 5, xã Hà 

Thượng
0984586972 x 0,2 x Keo tai tượng

3 Hộ  Vũ Đình Bằng Vũ Đình Bằng  17 G 8002061 
Xóm 13 xã Hà 

Thượng
0974533978 x 0,1 x Keo tai tượng

4 Hộ  Vũ Hải Huệ Vũ Hải Huệ 17 G 8001803 
Xóm 6 xã Hà 

Thượng 
0984156752 x 0,1 x Keo tai tượng

BẢNG 02. TỔNG HỢP THÔNG TIN VƯỜN ƯƠM

TT
Tên đơn vị 

(Tên vườn ươm)

Thông tin địa chỉ (chủ vườn ươm)

Chủ đại diện vườn 

ươm

Số GCNĐKKD
Địa chỉ vườn 

ươm
Số điện thoại

Loài cây trồng 

lâm nghiệp 

sản xuất, kinh 

doanh

Thông tin về vườn ươm

TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2022

Loại hình sản xuất

Diện 

tích 

(ha)

Hình thức sản xuất 

giống



5 Hộ Nguyễn Thu Cúc Nguyễn Thu Cúc 17 G 8003984 
Xóm 8 xã Hà 

Thượng 
0365529834 x 0,1 x Keo tai tượng

6 Hộ Trần Hồng Nhinh Trần Hồng Nhinh 17 G 8003993 
Xóm 8 xã Hà 

Thượng 
0978335264 x 0,07 x Keo tai tượng

7

Công ty TNHH nhà 

nước MTV lâm nghiệp 

Đại Từ

Khổng Mạnh Hải 4600133506 Xã Phục Linh 0984578923 x 1,3 x Keo tai tượng

8
Công ty TNHH Thanh 

An Moringa
Trần thị Hằng 4601201269

Xóm 8 xã Hà 

Thượng 
0984578571 x 0,5 x Keo tai tượng

9

Công ty TNHH 

thương mại xây dựng 

Hùng Quân

Đinh Hải Quân 4601433809
Xóm Phúc Lẩm, 

xã Tiên Hội
0389305941 x 0,4 x

Keo tai tượng, 

Giổi xanh...

III Huyện Đồng Hỷ

1
Hộ Trần T. Minh 

Huyền

Trần Thị Minh 

Huyền
Chủ vườn ươm

Xóm Mơi - Hóa 

Trung
0984663081 x

0,80
x Keo tai tượng

2
Hộ  Nông Quốc 

Trường
Nông Quốc Trường Chủ vườn ươm

Xóm Tân Tiến - 

TT Sông Cầu
0945635609 x

0,11

x Keo tai tượng

3 Hộ Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Chủ vườn ươm
Xóm Na Long - 

Hóa Trung
0967933308 x

0,20
x Keo tai tượng

4 Hộ Đức Huỳnh Trần Minh Đức Chủ vườn ươm
Xóm Na Long - 

Hóa Trung
0966379393 x

0,10
x Keo tai tượng

5 Hộ Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo Chủ vườn ươm
Xóm Na Vương - 

Hóa Trung
0961075386 x

0,10

x
Keo tai tượng, 

Mỡ...

6 Hộ Vũ Duy Chư Vũ Duy Chư Chủ vườn ươm
Xóm Na Long - 

Hóa Trung
ko có số đt x

0,07
x Keo tai tượng

7 Hộ Nông Văn Phúc Nông Văn Phúc Chủ vườn ươm

Xóm Đồng 

Chăn - Hóa 

Trung

0366158436 x

0,04

x Keo tai tượng

8 Hộ  Khúc Kim Quảng Khúc Kim Quảng Chủ vườn ươm
Xã Hòa Bình, 

Đồng Hỷ
0988302190 x

0,04
x Keo tai tượng

9 Hộ  Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Quốc Đạt Chủ vườn ươm
Xóm 04 - Sông 

Cầu
0972996065 x

0,05
x Keo tai tượng

10 Hộ  Ngô Quang Thái Ngô Quang Thái Chủ vườn ươm
Xóm Tân Tiến - 

TT Sông Cầu
02803823565 x

0,07

x Keo tai tượng

11 Hộ  Phạm Văn Thanh Phạm Văn Thanh Chủ vườn ươm
Xóm Ấp Thái - 

Hóa Thượng
0327922743 x

0,12
x Keo tai tượng

12 Hộ  Hà Thị Hồng Hà Thị Hồng Chủ vườn ươm
Xóm Ấp Thái - 

Hóa Thượng
0988893354 x

0,11
x Keo tai tượng



13 Hộ  Cao Thị Thúy Cao Thị Thúy Chủ vườn ươm
Xóm Ấp Thái - 

Hóa Thượng
0919324856 x

0,14
x Keo tai tượng

14
Công ty Lâm nghiệp 

Thái Nguyên
Nguyễn Mạnh Đoan Giám đốc

Xóm Ấp Thái - 

Hóa Thượng
0985117320 x 0,80 x x

Keo tai tượng, 

Keo lai giâm 

hom

15
DN tư nhân Linh 

Lượng
Dương Văn Lượng Giám đốc

Xóm Vải - Hóa 

Thượng
02803820454 x

0,50

x

Keo tai tượng, 

Keo lai giâm 

hom

16
CTTNHHGCT Đồng 

Hỷ
Đỗ Văn Chinh Giám đốc

Xóm Vải - Hóa 

Thượng
0915449393 x

0,80

x

Giổi xanh, Lát 

hoa, Keo tai 

tượng...

IV Huyện Định Hóa

1 Hộ Hoàng Văn Yêu Hoàng Văn Yêu 17C0704885 

Xóm Đình 

Phỉnh xã 

Phượng Tiến

0332857938 x 0,05 x Keo tai tượng

2 Hộ Lý Thị Khang Lý Thị Khang 17C0704889 

Xóm Quyết 

Tiến xã Phú 

Tiến

0919.362.701 x 0,2 x Keo tai tượng

3 Hộ Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 17C0703834 

Xóm Quyết 

Tiến xã Phú 

Tiến

0833194941 x 0,8 x
Keo tai tượng, 

Quế

4 Hộ Phan Thị Phương Phan Thị Phương 17C0704782 
Xóm Lương 

Tiến
0386403560 x 0,04 x Keo tai tượng

5 Hộ Hứa Thị Huệ Hứa Thị Huệ 17C 070 2264
Xóm Tân Tiến 2 

xã Tân Dương
0358 695 790 x 0,04 x Keo tai tượng

6 Hộ Đinh Quang Nâu Đinh Quang Nâu 17C 070 707 

TDP Chợ chu -

Thị trấn Chợ 

Chu

0333 262 987 x 0,024 x Keo tai tượng

7 Hộ Trần Văn Lương Trần Văn Lương 17C 070 4896 

TDP: Phúc 

Xuân -Thị trấn 

Chợ Chu

0368 745 644 x 0,08 x Keo tai tượng

8 Hộ Mãn Thị Đức Mãn Thị Đức 17C 070 4893 

TDP: Phúc 

Xuân -Thị trấn 

Chợ Chu

0386 417 253 x 0,22 x
Keo tai tượng, 

Mỡ

9 CTTNHH Vũ Hoa Nguyễn Văn Vũ 4600 795 612 

TDP: Tân Á -

Thị trấn Chợ 

Chu

0969 233 269 x 0,6 x
Keo tai tượng, 

Quế

10 Hộ Nguyễn Duy Định Nguyễn Duy Định 17C 070 1878 

TDP: Phúc 

Xuân - Thị trấn 

Chợ Chu

0775 332 707 x 0,6 x
Keo tai tượng, 

Quế, Mỡ...



11 Hộ Đỗ Thị Xuyên Đỗ Thị Xuyên 17C 070 48735 

TDP: Tân Á -

Thị Trấn Chợ 

Chu

0979 173 554 x 0,3 x Keo tai tượng

12 Hộ Ngô Thị Dũng Ngô Thị Dũng 17C 070 4791 
Xóm Ao Sen xã 

Kim Phượng 
0944 754 590 x 0,048 x

Keo tai tượng, 

Mỡ

13 Hộ Hoàng Văn Quán Hoàng Văn Quán
Xóm Ao Sen xã 

Kim Phượng 
0386 727 475 x 1 x Keo tai tượng

14 Hộ Nguyễn Gia Như Nguyễn Gia Như 17C 070 4844 
Xóm Liên Minh 

xã Bảo Linh
0973839569 x 0,127 x Keo tai tượng

15 Hộ Ma Khánh Tới Ma Khánh Tới 17C 070 4913 Xã Bình Thành 0985757553 x 0,5 x Keo tai tượng

16 Hộ Dương Văn Nam Dương Văn Nam 17C 070 4924 

Xóm Đồng 

Muồng xã Tân 

Thịnh

0975410163 x 0,2 x Keo tai tượng

17 Hộ Bùi Công Toàn Bùi Công Toàn 17C 070 4979 
Xóm Làng Ngõa 

xã Tân Thịnh
0394715516 x 0,08 x Keo tai tượng

18 Hộ Hoàng Đình Nga Hoàng Đình Nga 17C 070 4792 
Xóm Làng Cơ 

xã Lam Vỹ
0915305682 x 0,3 x

Keo tai tượng, 

Mỡ

19 Hộ Phạm Văn Hoa Phạm Văn Hoa 17C 070 4888 
Xóm Trung 

Tâm xã Sơn Phú
0974645697 x 0,05 x Keo tai tượng

20 Hộ Hoàng Thị Hòa Hoàng Thị Hòa 17C 070 4784 
Xóm  Tân Lợi 

xã Trung Lương
0983151148 x 0,036 x Keo tai tượng

V Huyện Võ Nhai

1 HTX NLN Võ Nhai Bùi Văn Long 170407000055 TT Đình Cả 0988775028 x 0,22 x Keo tai tượng

2 Hộ Tạ Cảnh Toàn Tạ Cảnh Toàn 17D80013005 TT Đình Cả 0919209882 x 0,1 x Keo tai tượng

3
Hộ Phạm Hùng Sáng

Phạm Hùng Sáng 17D8002770 TT Đình Cả 0916623812 x 0,03 x Keo tai tượng

4
Hộ Nguyễn Văn Mực

Nguyễn Văn Mực 0982827139 x 0,07 x Keo tai tượng

5
Hộ Lý Văn Tường

Lý Văn Tường 17D8002750
Xã Phúc 

Thượng
0945812459 x 0,06 x Keo tai tượng

VI Huyện Phú Lương

1 Hộ Nông Thị Huệ Nông Thị Huệ 17E8007407
Xóm Bài Kịnh, 

Yên Trạch
0372037457 x 0,010 x

Keo Tai tượng, 

Quế



2 Hộ Hà Ngọc Hoan Hà Ngọc Hoan 17E8004840
Xóm Đồng Phủ 

1, Yên Ninh
0912733067 x 0,120 x Keo Tai tượng

3 Hộ Triệu Thị Lan Triệu Thị Lan 17E8007717
Xóm Đồng 

Đình, Yên Ninh
0989823353 X 0,030 X Keo tai tượng

4 HTX Yên Đổ Ma Văn Thanh 4601575017
Xóm Thanh 

Thế, Yên Đổ
0977765517 X 0,600 X X X

Keo tai tượng, 

Keo lai giâm 

hom

5 Hộ Lê Văn Hòa Lê Văn Hòa 17E8007543
Xóm Thanh 

Thế, Yên Đổ
0977677964 X 0,035 X Keo tai tượng 

6 Hộ Phạm Văn Thái Phạm Văn Thái 17E8007528
Xóm Thanh 

Thế, Yên Đổ
0394210073 X 0,040 X Keo tai tượng

7
Hộ Lương Thành 

Phương

Lương Thành 

Phương
17E8007505

Xóm Cây Khế, 

Yên Đổ
0842009222 X 0,400 X X X

Keo Ba Vì, 

Keo tai tượng

8 Hộ Phạm Đức Tuyên Phạm Đức Tuyên 17E8007527
Xóm Thanh 

Thế, Yên Đổ
0984229607 X 0,100 X X X Keo tai tượng

9 Hộ Hoàng Minh Kiến Hoàng Minh Kiến 17E8007718
Xóm Thương, 

Yên Đổ
0394512636 X 0,040 X

Keo tai tượng, 

Keo Ba Vì

10
HTX DVNN Ngọc 

Anh 
Nghiêm Văn Ngọc 4601514462

Xóm Hang Neo, 

Yên Lạc
0989506914 X 0,500 X

Keo tai tượng, 

Quế

11 Hộ Phan Trung Hiếu Phan Trung Hiếu 17E8007603
Xóm Na Tủn, 

Ôn Lương
0974919009 X 0,060 X Keo tai tượng

12 Hộ Phan Văn Hưng Phan Văn Hưng 17E8017604
Xóm Na Tủn, 

Ôn Lương
0385476919 X 0,119 X Keo tai tượng

13 Hộ Phan Văn Lâm Phan Văn Lâm 17E8002998
Xóm Na Tủn, 

Ôn Lương
0979295800 X 0,030 X Keo tai tượng

14
Hợp tác xã nông 

nghiệp Động Đạt
Hoàng Thị Phấn 4601345567

Xóm Đuổm, 

Động Đạt
0985093286 X 0,400 X Keo tai tượng

15 Hộ Lưu Văn Minh Lưu Văn Minh 17E8002455
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
X 0,030 X Keo tai tượng

16 Hộ Phạm Tiến Thịnh Phạm Tiến Thịnh 17E8007911
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
X 0,150 X Keo tai tượng

17 Hộ Lê Văn Thành Lê Văn Thành 17E8007871
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
X 0,100 X Keo tai tượng

18 Hộ Trần Văn Quý Trần Văn Quý 17E8006427
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0399616560 X 0,800 X Keo tai tượng

19
Hộ Hoàng Trung 

Cương
Hoàng Trung Cương 17E8002937

Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0985889031 X 0,200 X Keo tai tượng

20 Hộ Ma Văn Thủy Ma Văn Thủy 17E8007817
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0366842347 X 0,050 X Keo tai tượng



21 Hộ Lê Văn Quỳnh Lê Văn Quỳnh 17E8007882
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0346227565 X 0,030 X Keo tai tượng

22 Hộ Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Mạnh Hà 17E8007881
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0396149736 X 0,050 X Keo tai tượng

23 Hộ Cao Xuân Kiên Cao Xuân Kiên 17E8005454
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0985323630 X 0,040 X Keo tai tượng

24 Hộ Nguyễn Hải Sơn Nguyễn Hải Sơn 17E8003044
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0375341676 X 0,500 X Keo tai tượng

25 Hộ Nguyễn Thế Vịnh Nguyễn Thế Vịnh 17E8002938
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0869037668 X 0,100 X Keo tai tượng

26 Hộ Phi Thị Thanh Phi Thị Thanh 17E8007862
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
0375162596 X 0,050 X Keo tai tượng

27 Hộ Đào Việt Long Đào Việt Long 17E8004170
Xóm Ao trám, 

Động Đạt
X 0,100 X Keo tai tượng

28 Hộ Vũ Xuân Thanh Trần Thị Phin 17E8007714

Xóm Kết 

Thành, Hợp 

Thành

0329245819 X 0,040 X Keo tai tượng

29 Hộ Hoàng Văn Thảo Hoàng Văn Thảo 17E8002404
Xóm Tiến Bộ, 

Hợp Thành
0986882665 X 0,110 X Keo tai tượng

30 Hộ Nông Thị Nghĩa Nông Thị Nghĩa 17E8005713
Xóm Cọ 1, Phấn 

Mễ
0989510938 X 0,300 X Keo tai tượng


